
BỘ Y TẾ 
VIỆN PASTEUR  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
--------------------------------- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Số:           /PAS-TCCB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm 2025 
 

 
THƯ MỜI BÁO GIÁ  

  

Kính gửi: Quý nhà cung cấp 

 
Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đang có kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ cho viên 

chức, người lao động Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025; 
Ngày 27/3/2025, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hành Thư mời báo giá số 

734/PAS-TCCB về việc mời báo giá Dịch vụ khám sức khoẻ định kỳ cho viên chức, người lao 
động Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025; 

Để có cơ sở xây dựng dự toán, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh mời Quý nhà cung 
cấp báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 167 Pasteur, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.  
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá Chị Lương Thị Hưng – 

Phòng Tổ chức Cán bộ, số điện thoại 0919.88.55.77. Email: hunglt@pasteurhcm.edu.vn  
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

-  Bản chính Hồ sơ báo giá được gửi về Bộ phận văn thư – Viện Pasteur Thành phố Hồ 
Chí Minh – Địa chỉ: 167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.   

- File mềm được gửi đến địa chỉ email: hunglt@pasteurhcm.edu.vn  (Chị Lương Thị 
Hưng – Phòng Tổ chức Cán bộ, số điện thoại 0919.88.55.77) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 15h ngày 18/4/2025 
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18/4/2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng 

sau:  
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TT 
Loại 

dịch vụ 

Nội dung 
thực hiện 
trong dịch 

vụ 

Đặc tính kỹ thuật 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 
khám 
lần 1 

Số 
lượng 
khám 
lần 2 

Tổng 
số 

lượng 

1 
KHÁM 
THỂ 
LỰC 

Chiều cao, 
cân nặng, 
huyết áp, 
mạch, chỉ số 
BMI 

Chiều cao, cân nặng, 
huyết áp, mạch, chỉ số 
BMI 

Người 99 284 383 

2 
KHÁM 
LÂM 
SÀNG 

Nội khoa, 
Ngoại khoa,              
Da liễu, Mắt, 
Tai- Mũi-
Họng, Răng-
hàm mặt 

Khám lâm sàng tổng quát 
theo quy định tại Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 
31/12/2023 của Bộ Y tế 
quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh  

Người 99 284 383 

3 
SẢN 
PHỤ 
KHOA 

Khám vùng 
bụng dưới và 
vùng bẹn, bộ 
phận sinh dục 
ngoài, khám 
âm đạo, 
Khám trực 
tràng phối 
hợp nắn bụng 

Khám phụ khoa theo quy 
định tại Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 
31/12/2023 của Bộ Y tế 
quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh  

Người 59 162 221 

4 

XÉT 
NGHIỆM 
TẾ BÀO 
HỌC 

Phết tế bào cổ 
tử cung           
(PAP’S 
MEAR) 

Sàng lọc ung thư cổ tử 
cung 

Người 59 162 221 

5 CHẨN 
ĐOÁN 

Đo ECG Đo điện tim thường Người 99 284 383 
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TT 
Loại 

dịch vụ 

Nội dung 
thực hiện 
trong dịch 

vụ 

Đặc tính kỹ thuật 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 
khám 
lần 1 

Số 
lượng 
khám 
lần 2 

Tổng 
số 

lượng 

6 

HÌNH 
ẢNH 

XQ tim phổi 
thẳng  

Chụp X-Quang ngực 
thẳng 

Người 99 284 383 

7 
Siêu âm bụng 
tổng quát 

Siêu âm bụng tổng quát 
màu: phát hiện bất thường 
hình ảnh học các tạng 
trong ổ bụng đặc biệt các 
tạng đặc, sử dụng đầu dò 
convex và linear (khi cần) 

Người 99 284 383 

8 
Sàng lọc ung 
thư vú  

Siêu âm tuyến vú màu: 
phát hiện bất thường về 
hình ảnh học tuyến vú, sử 
dụng đầu dò linear 

Người 59 162 221 

9 

Siêu âm tử 
cung-phần 
phụ (khi có 
chỉ định của 
bác sỹ khám) 

Siêu âm tử cung-phần phụ 
bằng đầu dò âm đạo 

Người    

10 

SỔ 
KHÁM 
SỨC 
KHỎE 
ĐỊNH 
KỲ 

Sổ khám sức 
khoẻ định kỳ  

Theo mẫu quy định tại 
Thông tư 32/2023/TT-
BYT ngày 31/12/2023 của 
Bộ Y tế quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh  

Người 99 284 383 

 
Yêu cầu khác: 

1. Yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám sức khoẻ: Đã 
được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh và được công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khoẻ. 
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2. Địa điểm: Khám tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 167 đường 
Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM) 

3. Hợp đồng thực hiện trong vòng 12 tháng. (Khám sức khoẻ 2 lần, thời điểm khám sức 
khỏe sẽ được thông báo cụ thể theo kế hoạch của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

Đơn giá chào đã bao gồm: VAT và các chi phí khác (nếu có). 

(Mẫu báo giá tại Phụ lục đính kèm)./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Viện trưởng (để b/c); 
- PVT Đinh Xuân Thành (để b/c); 
- Phòng HCQT (để đăng tin); 
- Lưu: VT, TCCB. 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 

 

 

 

Lê Đình Huân 
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Phụ lục 

MẪU BÁO GIÁ  

(Kèm theo Thư mời báo giá số            /PAS-TCCB ngày                     của  

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

BÁO GIÁ 

Dịch vụ khám sức khoẻ định kỳ cho viên chức, người lao động Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2025  

 

Kính gửi: Viện Pasteur Thành phồ Hồ Chí Minh 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Pasteur Thành phồ Hồ Chí Minh, chúng tôi….[ghi tên, địa 
chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 
danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]  báo giá cung cấp dịch vụ khám sức khoẻ định 
kỳ cho viên chức, người lao động Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 như sau: 

1. Báo giá dịch vụ khám sức khoẻ định kỳ cho viên chức, người lao động Viện Pasteur Thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2025: 

TT 
Loại dịch 

vụ 

Nội dung 
thực hiện 

trong 
dịch vụ 

Đặc tính kỹ thuật 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 
khám 
lần 1 

Số 
lượng 
khám 
lần 2 

Tổng 
số 

lượng 

Đơn 
giá 

(VNĐ 
có 

VAT) 

Thành 
tiền 

1 
KHÁM 
THỂ 
LỰC 

Chiều 
cao, cân 
nặng, 
huyết áp, 
mạch, chỉ 
số BMI 

Chiều cao, cân nặng, 
huyết áp, mạch, chỉ 
số BMI 

Người 99 284 383 
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TT 
Loại dịch 

vụ 

Nội dung 
thực hiện 

trong 
dịch vụ 

Đặc tính kỹ thuật 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 
khám 
lần 1 

Số 
lượng 
khám 
lần 2 

Tổng 
số 

lượng 

Đơn 
giá 

(VNĐ 
có 

VAT) 

Thành 
tiền 

2 
KHÁM 
LÂM 
SÀNG 

Nội khoa, 
Ngoại 
khoa,                 
Da liễu, 
Mắt, Tai- 
Mũi-
Họng, 
Răng-hàm 
mặt 

Khám lâm sàng tổng 
quát theo quy định 

tại Thông tư 
32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 của 
Bộ Y tế quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh  

Người 99 284 383 

  

3 
SẢN 
PHỤ 
KHOA 

Khám 
vùng 
bụng dưới 
và vùng 
bẹn, bộ 
phận sinh 
dục ngoài, 
khám âm 
đạo, 
Khám 
trực tràng 
phối hợp 
nắn bụng 

Khám phụ khoa theo 
quy định tại Thông 

tư 32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 của 
Bộ Y tế quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh  

Người 59 162 221 

  

4 

XÉT 
NGHIỆM 
TẾ BÀO 
HỌC 

Phết tế 
bào cổ tử 
cung           
(PAP’S 
MEAR) 

Sàng lọc ung thư cổ 
tử cung 

Người 59 162 221 

  

5 CHẨN 
ĐOÁN 

Đo ECG Đo điện tim thường Người 99 284 383   
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TT 
Loại dịch 

vụ 

Nội dung 
thực hiện 

trong 
dịch vụ 

Đặc tính kỹ thuật 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 
khám 
lần 1 

Số 
lượng 
khám 
lần 2 

Tổng 
số 

lượng 

Đơn 
giá 

(VNĐ 
có 

VAT) 

Thành 
tiền 

6 

HÌNH 
ẢNH 

XQ tim 
phổi 
thẳng  

Chụp X-Quang ngực 
thẳng 

Người 99 284 383 

  

7 
Siêu âm 
bụng tổng 
quát 

Siêu âm bụng tổng 
quát màu: phát hiện 
bất thường hình ảnh 
học các tạng trong ổ 
bụng đặc biệt các 
tạng đặc, sử dụng 
đầu dò convex và 
linear (khi cần) 

Người 99 284 383 

  

8 
Sàng lọc 
ung thư 
vú  

Siêu âm tuyến vú 
màu: phát hiện bất 
thường về hình ảnh 
học tuyến vú, sử 
dụng đầu dò linear 

Người 59 162 221 

  

9 

Siêu âm 
tử cung-
phần 
phụ (khi 
có chỉ 
định của 
bác sỹ 
khám) 

Siêu âm tử cung-
phần phụ bằng đầu 
dò âm đạo 

Người    

  

10 

SỔ 
KHÁM 
SỨC 
KHỎE 
ĐỊNH 
KỲ 

Sổ khám 
sức khoẻ 
định kỳ  

Theo mẫu quy định 
tại Thông tư 
32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 của 
Bộ Y tế quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh  

Người 99 284 383 
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4. Báo giá này có hiệu lực: 90 ngày, kể từ ngày 18/4/2025 
5. (Nhà cung cấp)…… : Đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy 

định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và được công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khoẻ. 
6. Địa điểm: Khám tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 167 đường Pasteur, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM) 
7. Hợp đồng thực hiện trong vòng 12 tháng. (Khám sức khoẻ 2 lần, Thời điểm khám sức khỏe 

sẽ được thông báo cụ thể theo kế hoạch của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 
8. Đơn giá chào đã bao gồm: VAT và các chi phí khác (nếu có) 

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc 
trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

  ….., ngày…. tháng….năm…. 

 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

     (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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